Phụ lục 1:
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 (Đính kèm Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 27/6/2011)

	Stt
	Tên đề tài/dự án
	Mục tiêu
	Sản phẩm
	Dự kiến kinh phí
(triệu đồng)
	Hình thức

	A. Chương trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ trọng điểm
	
	

	
I- Công nghệ sinh học:
	
	

	

Vi sinh - Enzym
	
	

	1. 
	Đề tài KHCN :Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật để xử lý và tận dụng chất thải lông và da từ ngành chăn nuôi.


	- Nghiên cứu chế phẩm sinh học để phân hủy chất thải lông và da của gia súc và gia cầm giúp xử lý ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chế phẩm này còn được nghiên cứu sử dụng để chế biến bột lông vũ thành thức ăn bổ sung protein có độ hấp thu cao và chi phí thấp hơn so với phương pháp cơ học hiện nay. 
	 - Chế phẩm có khả năng phân hủy tốt lông và da của gia súc và gia cầm.

 - Thiết lập được qui trình tối ưu – đơn giản – kinh tế để sản xuất chế phẩm.

- Thiết lập được qui trình tối ưu – đơn giản để bảo quản chế phẩm.

- Thiết lập được qui trình sử dụng chế phẩm một cách tối ưu – đơn giản nhất để phân hủy chất thải lông – da ngoài tự nhiên.

- Chế phẩm có khả năng chế biến lông vũ thành bột thức ăn bổ sung protein với độ hấp thu cao và kinh tế hơn so với phương pháp chế biến cơ học.

- Báo cáo phân tích hạch toán kinh tế với quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm.
	
	Tuyển chọn

	

	

	2. 
	Đề tài KHCN: Ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý các cơ sở y tế và tình hình dịch tễ thành phố Cần Thơ.
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống thông tin địa lý quản lý các cơ sở y tế và tình hình dịch tễ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
	- Cơ sở dữ liệu: bản đồ tỷ lệ tối thiểu 1:50000, chi tiết đến cấp xã

    + Quản lý cơ sở y tế

    + Quản lý dịch tễ

- Phần mềm:

    + Đáp ứng yêu cầu quản lý nghiệp vụ hiện tại của Sở y tế

    + Có tính linh hoạt mềm dẻo, dễ sử dụng, dễ mở rộng.
	
	Tuyển chọn

	

	3. 
	Đề tài KHCN: Điều tra, khảo sát và dự báo tình hình  nguồn nhân lực và thị trường CNTT - Truyền thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


	- Phân tích, đánh giá, dự báo tình hình nhân lực CNTT-TT trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế tri thức và xã hội thông tin, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thị trường công nghiệp phần cứng điện tử, công nghiệp phần mềm nội dung số và dịch vụ CNTT- Điện tử viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT của thành phố
	- Báo cáo khoa học và xây dựng được bộ CSDL về hiện trạng và dự báo nhu cầu nhân lực CNTT-TT trên địa bàn thành phố.

- Báo cáo khoa học và xây dựng được bộ CSDL về hiện trạng và dự báo nhu cầu sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT trên địa bàn thành phố.
	
	Xét chọn

Giao trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện

	4. 
	Đề tài KHCN: Xây dựng Hệ thống thông tin điện tử phục vụ quản lý dạy và học trong các trường phổ thông tại thành phố Cần Thơ.
	Lựa chọn được giải pháp ứng dụng CNTT phù hợp với hoạt động quản lý dạy và học của trường phổ thông tại thành phố Cần Thơ, từ đó triển khai thành công Hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý dạy và học tại trường THPT Châu Văn Liêm để làm mô hình thực tiễn cho ngành giáo dục thành phố nhân  rộng cho địa phương. Giúp cho nhà trường quản lý tốt hoạt động của mình, giúp cho ngành giáo dục quản lý tốt hơn hoạt động giáo dục phổ thông, giúp cho các nhà lãnh đạo địa phương nắm chắc hơn tình hình giáo dục trên địa bàn.


	Xây dựng Báo cáo khảo sát, đánh giá và lựa chọn Giải pháp ứng dụng CNTT đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý dạy và học trong các trường phổ thông tại địa phương, đảm bảo tính khả thi  và đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia;

Giải pháp phải bao gồm phần mềm ứng dụng CNTT, các trang thiết bị đảm bảo vận hành bước đầu,  kế hoạch triển khai tổng thể cho mô hình thí điểm;

Xây dựng được Hệ thống thông tin điện tử phục vụ quản lý tổng thể công tác dạy và học trong trường phổ thông với kết quả tốt; đồng thời, đảm bảo việc mở rộng áp dụng cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố cũng như trong phạm vi toàn quốc.
	
	Xét chọn

Giao trường THPT Châu Văn Liêm chủ trì thực hiện 

	

	

	5. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu xây dựng chương trình truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ.
	Mục tiêu chung: nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể: 

Khảo sát và đánh giá chung sự hiểu biết về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Doanh nghiệp, Cơ quan quản lý và Cộng đồng dân cư

Đề xuất các giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và công nhân viên tại Doanh nghiệp, Cơ quan quản lý và Cộng đồng dân cư

Xây dựng mô hình mẫu về quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để mọi người tham quan học tập
	Kết quả khảo sát chung về hiểu biết và nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ.

Chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức đúng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mô hình mẫu về quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
	
	Tuyển chọn

	6. 
	Đề tài KHCN: Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà công sở.
	Mục tiêu chung:

Xây dựng cơ sở nhằm triển khai Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện trong công sở vào thực tiễn tại thành phố Cần Thơ.

Xây dựng 01 mô hình tiết kiệm năng lượng cho 01 tòa nhà công sở, văn phòng cơ quan hành chính làm cơ sở cho việc nhân rộng trong toàn thành phố, có thể sử dụng cho các đơn vị khác. 

Nâng cao nhận thức của các cán bộ công nhân viên làm việc trong công sở về tiết kiệm năng lượng.

Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá sơ bộ và khảo sát hiện trạng sử dụng năng lượng trong các tòa nhà công sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Xây dựng mô hình công sở TKNL với mục tiêu giảm 10% năng lượng tiêu thụ trong tòa nhà so với tình hình ban đầu.

Đào tạo kiến thức Tiết kiệm Năng lượng trong công sở.

Báo cáo tổng hợp các giải pháp phù hợp nhằm nhân rộng giải pháp đó cho các đơn vị khác.
	01 Báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

01 Khóa Đào tạo nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trong khối tòa nhà công sở

05 báo cáo kiểm toán năng lượng cho 05 tòa nhà.

01 Mô hình tòa nhà tiết kiệm năng lượng trong công sở

Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.
	
	Tuyển chọn

	

	

	

	7. 
	Đề tài KHCN : Khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên đàn vịt tại một số huyện tại thành phố Cần Thơ và giải pháp khống chế.

	- Khảo sát được tình hình chăn nuôi và thú y trên các đàn vịt tại các huyện trong TP.Cần Thơ

- Xác định được tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu.

- Xác định được thành phần loài ký sinh trùng đường máu ký sinh trên vịt tại các huyện khảo sát.

- Khảo sát được bệnh tích đại thể và vi thể và tìm dạng ký sinh trùng trong tổ chức mô. 

- Thử hiệu lực của một số loại thuốc điều trị và  đề  ra được biện pháp khống chế


	- Số liệu thống kê về đàn thủy cầm và tình hình dịch bệnh xảy ra trên các đàn vịt trên địa bàn khảo sát bao gồm các bệnh thường xảy ra trong đàn giúp các nhà quản lý có được những dữ liệu cần thiết cho việc họach định kế họach phát triển…
- Nắm bắt được tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên đàn vịt qua xác định tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm thành phần loài trên các giống vịt, lứa tuổi, mùa vụ cảm nhiễm, phương thức chăn nuôi. Những dấu hiệu về triệu chứng, bệnh tích tổn thương đại thể, bệnh tích vi thể để từ đó thấy được mức tác hại do chúng gây ra, đề  xuất các biện pháp phòng chống bệnh một cách cụ thể

-Thử nghiệm trên các lô có bệnh qua điều trị bằng một số thuốc để đề ra giải pháp khống chế hầu mang lại thiết thực cho sự phát triển đàn vịt trong địa bàn tòan thành phố và nhân rộng ra các tỉnh khác vùng ĐBSCL.
	
	Tuyển chọn

	8. 
	Đề tài KHCN : Khảo sát dư lượng một số chất độc hại trên cá lóc, cá rô đồng, cá trê nuôi và đề xuất giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

	Đánh giá hiện trạng dư lượng một số chất độc hại theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trên cá lóc, cá rô đồng, cá trê nuôi và đề ra biện pháp khắc phục.


	Báo cáo đánh giá hiện trạng dư lượng một số chất độc hại (được phân tích ở đơn vị đạt chuẩn) theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trên cá lóc, cá rô đồng, cá trê nuôi (Lưu ý tính nhạy cảm thương mại, cần bảo mật thông tin).


	
	Xét chọn

Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Cần Thơ chủ trì thực hiện

	9. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu giải pháp hợp lý cải thiện hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) thương phẩm.


	Tìm ra được biện pháp thích hợp để nâng cao hàm lượng oxy hòa tan và giảm khí độc trong môi trường ao nuôi để tăng không gian bơi lội của cá, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, cải thiện sinh trưởng và cải thiện chất lượng nước thải từ ao nuôi cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) thương phẩm
	Báo cáo khoa học về biến động hàm lượng oxy hòa tan khi áp dụng biện pháp mới. Đề xuất quy trình nuôi công nghiệp khả thi để tăng tính bền vững của nghề nuôi cá tra.
	
	Tuyển chọn

	10. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu tạo ra giống lúa cực sớm của thành phố Cần Thơ.   

	Tạo giống lúa ngắn ngày có thời gian sinh trưởng từ 75-80 ngày, có năng suất và chất lượng cao, chống chịu được một số loại sâu và bệnh chính, phù hợp với điều kiện canh tác của  thành phố Cần Thơ.
	Tạo ra được từ 1-2  giống lúa ngắn có thời gian sinh trưởng từ 75-80 ngày, năng suất đạt 6-7 tấn, hàm lượng amylose 22-24%.


	
	Tuyển chọn

	11. 
	Dự án KHCN: Trồng khảo nghiệm cây Măng tây xanh (Asparagus Officinalis L). tại huyện Phong Điền TP.Cần Thơ.

	- Xây dựng quy trình sản xuất măng tây xanh phù hợp điều kiện thành phố Cần Thơ. 

- Đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm.


	- Báo cáo tổng hợp gồm các số liệu chỉ tiêu nông học, đánh giá khả năng phát triển của cây Măng tây xanh tại vùng đất huyện Phong Điền

- Xây dựng quy trình canh tác phù hợp.

	
	Xét chọn
Giao Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ chủ trì thực hiện

	12. 
	Dự án KHCN: Xây dựng mô hình công nghệ sinh thái quản lý dịch hại trên lúa tại thành phố Cần Thơ.

	- Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật “1phải 5 giảm” trong thâm canh sản xuất lúa theo hướng an toàn sinh thái.

- Áp dụng công nghệ sinh thái (ecological engineering) để kiến thiết đồng ruộng theo ý muốn nhằm thu hút thiên địch đến diệt trừ rầy nâu và sâu hại lúa, giúp nông dân ít hoặc không sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ môi trường .

- Nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo, đảm bảo phúc lợi xã hội, tăng hiệu quả sản xuất lúa, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.
	- Xây dựng mô hình công nghệ sinh thái ứng dụng trong sản xuất lúa quy mô  diện tích 50 ha cho  thành phố Cần Thơ. 

- Quy trình sản xuất tổng hợp phù hợp điều kiện sinh thái.

- Tăng hiệu quả kinh tế, tăng lợi nhuận từ 2.000.000-3.000.000 đồng do giảm giống, phân bón và thuốc trừ sâu rầy

- Tạo sản phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.


	
	Tuyển chọn

	

	

	13. 
	Đề tài KHCN: Phát triển biểu đồ nomogram cá nhân hóa tiên lượng tử vong một số bệnh nội khoa, tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.


	- Phát triển một số biểu đồ cá nhân đối với một số bệnh nội khoa của bệnh nhân Việt Nam tại khoa cấp cứu tổng hợp.

- Ứng dụng được biểu đồ tại khoa cấp cứu tổng hợp.


	- Xây dựng được biểu đồ của một số bệnh nội khoa trên bệnh nhân Việt Nam

- Ứng dụng và chuyển giao các biểu đồ cho một số bệnh viện.


	
	Xét chọn

Giao Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chủ trì thực hiện.

	14. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu đột biến gen K-ras, BRAF, NRAS và PIK3CA trong carcinom tuyến đại trực tràng tại bệnh viện Ung Bướu  thành phố Cần Thơ.
	- Xác định một số đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học như: tuổi, tiền sử gia đình có bệnh đại trực tràng, vị trí u, giai đoạn bệnh, loại mô bệnh học,…

- Xác định đột biến 4 gen K-ras, BRAF, NRAS và PIK3CA trong carcinôm tuyến đại trực tràng.

- Khảo sát mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng; mô bệnh học với đột biến gen K-ras, BRAF, NRAS và PIK3CA  trong carcinôm tuyến đại trực tràng.
	Báo cáo tổng hợp gồm các kết quả :

- Tỷ lệ các loại đột biến trên các gen K-ras, BRAF, NRAS và PIK3CA. Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng; mô bệnh học với đột biến gen K-ras, BRAF, NRAS và PIK3CA  trong carcinôm tuyến đại trực tràng.
- Tiên lượng bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị, thích hợp.


	
	Xét chọn

Giao Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ chủ trì thực hiện.

	15. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu tình hình còi xương và giảm mật độ xương ở học sinh tuổi từ 6-15 tuổi tại  thành phố Cần Thơ.
	-  Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và béo phì ở học sinh từ 6-15 tuổi tại TP. Cần Thơ 

- Xác định mật độ xương ở trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và béo phì tại TP. Cần Thơ  

- Xác định giá trị trung bình của nồng độ 25(OH) D và một số marker : tạo xương N –tận cùng propeptid của procollagen týp I (P1NP) và marker hủy xương: Carboxyterminal cross-linked telopeptid of týp I collagen (Beta-CTX) ở nhóm trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và béo phì tại TP. Cần Thơ. 

- Xác định sự thay đổi giá trị các marker chu chuyển xương và mật độ xương ở nhóm trẻ có giảm mật độ xương sau điều trị dự phòng can thiệp bằng Canxi và Vitamin D.
	Báo cáo khoa học:

-  Đánh giá được tình hình chung về tình trạnh dinh dưỡng của trẻ

- Quy trình chẩn đoán được trẻ có giảm mật độ xương và còi xương do thiếu vitamin D để can thiệp

- Nhóm trẻ được can thiệp sẽ cải thiện chiều cao. 

- Quy trình can thiệp can xi và vitamine D


	
	Tuyển chọn

	16. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu tình hình đột biến kháng thuốc của HBV trên bệnh nhân viêm gan B mãn tính chưa điều trị, tại thành phố Cần Thơ.

	- Xác định tỉ lệ đột biến kháng thuốc đối với Lamivudine, Adefovir và Entecavir trên bệnh nhân viêm gan B mãn tính chưa điều trị.

- Xác định các kiểu gen đột biến của HBV ở TP Cần Thơ đối với Lamivudine, Adefovir và Entecavir 

- Xác định mối liên quan giữa tỉ lệ đột biến kháng thuốc với các yếu tố genotype HBV, tải lượng siêu vi trong huyết thanh, men gan, HBeAg, tuổi.
	Báo cáo khoa học 

- Cung cấp các số liệu thống kê về dịch tễ học của HBV kháng thuốc, genotype HBV, tỉ lệ đột biến kháng thuốc nói chung và tỉ lệ các loại đột biến kháng thuốc ở bệnh nhân viêm gan B mãn tính chưa điều trị.

- Xác định mối liên quan giữa tỉ lệ đột biến kháng thuốc với các yếu tố genotype, tải lượng siêu vi trong huyết thanh, men gan, HBeAg, tuổi.


	
	Xét chọn giao cho Trường Đại học Y-Dược CầnThơ chủ trì thực hiện

	

	

	17. 
	Đề tài KHXH: Xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ- năng động- nhân ái- hào hiệp- thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa IX).
	- Phân tích khái quát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới; những cơ sở hình thành tư tưởng chỉ đạo xây dựng người Cần Thơ: Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch.

- Xác định rõ những nét đặc trưng của Người Cần Thơ theo 5 tiêu chí người Cần Thơ: Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch, theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị (khóa IX)  trong mối quan hệ với những đặc trưng của Người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

- Trên cơ sở đó vạch ra lộ trình, xác định rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả tiêu chí người Cần Thơ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam mới mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã đề ra.
	Xây dựng tiêu chuẩn người Cần Thơ theo 5 tiêu chí.

	
	Xét chọn
Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Cần Thơ thực hiện.

	18. 
	Đề tài KHXH: Đánh giá chất lượng cuộc sống công nhân ở các khu công nghiệp- khu chế xuất của TP. Cần Thơ
	Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng cuộc sống công nhân ở các khu công nghiệp- khu chế xuất Cần Thơ, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể giúp cho các đơn vị, chính quyền nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân
	- Bản báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng cuộc sống của công nhân (môi trường làm việc, môi trường sống, thu nhập, phúc lợi xã hội,…)  trong khu công nghiệp-khu chế xuất: theo lĩnh vực ngành nghề, theo nguồn gốc, theo vị trí,…

- Đề xuất nhóm giải pháp cụ thể giúp cho các đơn vị, chính quyền có điều kiện thực hiện cải thiện cuộc sống của công nhân.
	
	Tuyển chọn

	19. 
	Đề tài KHXH: Phát triển bền vững  thành phố Cần Thơ : thực trạng và  giải pháp
	- Đánh giá mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố quan hệ kinh tế- xã hội-môi trường để phát triển bền vững.

- Đánh giá nguy cơ không bền vững trong phát triển.

- Đề xuất một số giải pháp cụ thể phát triển bền vững  thành phố Cần Thơ 
	- Báo cáo tổng hợp về đánh giá mối quan hệ trong phát triển bền vững và nguy cơ.

- Các giải pháp cụ thể phát triển bền vững  thành phố Cần Thơ.

	
	Tuyển chọn

	20. 
	Đề tài KHXH: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

	- Điều tra xác định các nhu cầu về thông tin KH&CN của các nhóm đối tượng sử dụng thông tin KH&CN;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin KH&CN cho các nhóm đối tượng dùng tin trên địa bàn thành phố.
	- Bộ số liệu về nhu cầu thông tin KH&CN của người dùng tin;

- Các báo cáo chuyên đề bao gồm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin KH&CN theo từng đối tượng.

- Dự thảo kế hoạch hoạt động thông tin KH&CN giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.


	
	Xét chọn
Giao Trung tâm Thông tin Tư liệu thành phố Cần Thơ chủ trì thực hiện.

	

	21. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu hiện trạng khai thác  và ảnh hưởng của việc sử dụng nước dưới đất (nước ngầm) đến mực nước và chất lượng nước tại khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2
	- Xác định đầy đủ lưu lượng sử dụng nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu.

- Xác định sự biến động mức nước và chất lượng nước trong thời gian nghiên cứu.

- Xác định mối tương quan giữa lưu lượng sử dụng với các diễn biến về mực nước và chất lượng nước dưới đất khu vực dự án.

-  Đề xuất giải pháp về kỹ thuật và chính sách phù hợp nhất.
	1. Bộ số liệu thô trong 24 tháng về lưu lượng  sử dụng, diễn biến mức nước và bao gồm khoảng 300 kết quả chất lượng nước dưới đất khu vực dự án.

2. Báo cáo với nội dung:

- Trình bày xác định lưu lượng sử dụng nước ngầm khu vực dự án và khu vực chung quanh có ảnh hưởng.

- Trình bày diễn biến của mức nước dưới ở 3 tầng giếng quan trắc.

- Trình bày diễn biến chất lượng nước ở 3 tầng giếng quan trắc.

- Xác định mối tương quan giữa mực nước và chất lượng nước với lưu lượng sử dụng nước dưới đất khu vực dự án.

- Đề xuất cụ thể biện pháp kỹ thuật và qui định việc sử dụng nước dưới đất khu vực dự án nhằm bảo vệ nguồn nước và phòng ngừa mặt đất bị sụt lún.

- Các bản đồ số liệu có liên quan.
	
	Xét chọn
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện

	22. 
	Đề tài KHCN : Nghiên cứu sử dụng bùn cống thải để sản xuất phân hữu cơ tại thành phố Cần Thơ.


	Đề xuất qui trình xử lý bùn cống thải thành phân hữu cơ sinh học nhằm cung cấp nguồn phân hữu cơ tại chỗ góp phần gia tăng thu nhập cho người dân và hạn chế ô nhiễm môi trường tại thành phố Cần Thơ.
	- Quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học (đạt các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành) từ bùn cống thải.

- Số lượng 1 tấn phân hữu cơ sinh học từ đề tài.


	
	Tuyển chọn

	

	

	23. 
	Đề tài KHXH: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ


	- Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư (trong nước và nước ngoài) và quản lý vốn đầu tư ở thành phố Cần thơ.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư; và mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh địa phương với thu hút vốn đầu tư ở thành phố Cần Thơ.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

- Đề xuất các giải pháp thu hút vốn đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Cần Thơ.
	- Bảng phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư theo nguồn vốn (trong nước và nước ngoài), theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh và theo nhóm nguyên nhân.

- Bảng phân loại hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo nguồn vốn, theo lĩnh vực sản xuất và theo nhóm nguyên nhân.

- Danh mục xếp hạng mức độ ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
- Bản đề xuất phát triển các giải pháp thu hút vốn đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
	
	Tuyển chọn

	24. 
	Đề tài KHXH: Đánh giá thực trạng về kinh tế tư nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân tại thành phố Cần Thơ
	- Đánh giá thực trạng hoạt động và mức độ đóng góp của của kinh tế tư nhân đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

- Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ.

- Đánh giá năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân theo qui mô và theo lĩnh vực hoạt động ở thành phố Cần thơ.

- Đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ.
	- Bảng phân loại mức độ đóng góp của kinh tế tư nhân đến phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Cần Thơ theo qui mô, lĩnh vực hoạt động và theo nhóm nguyên nhân.

- Bảng phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ theo qui mô, lĩnh vực hoạt động và theo nhóm nguyên nhân.

- Bản đề xuất phát triển các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ.


	
	Tuyển chọn

	

	25. 
	Đề tài KHXH: Xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện; khu vực, ấp an toàn làm chủ quốc phòng, an ninh của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới.
	- Nghiên cứu đề xuất các nội dung, giải pháp xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện, khu vực, ấp an tòan, làm chủ quốc phòng – an ninh trong giai đoạn cách mạng mới để ứng dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng xã, phường; khu vực, ấp tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ địa phương.

- Nhầm tích cực phòng chống chiến lược “DBHB” bạo lọan lật đổ của các thế lực thù địch.
	+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu.

+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

+ Báo cáo các kiến nghị đề tài.

- Các sản phẩm trung gian:

+ Hệ thống các chuyên đề khoa học phù hợp với nội dung nghiên cứu.

+ Kỷ yếu hội thảo là những báo cáo khoa học có liên quan đến nghiên cứu đề tài.

+ Mô hình xây dựng điểm một xã và một phường.
	
	Xét chọn, Giao cho Bộ chỉ huy quân sự  Cần Thơ chủ trì thực hiện

	26. 
	Đề tài KHXH: Nâng cao chất lượng cán bộ lực lượng vũ trang các cấp thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.
	- Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ lực lượng vũ trang các cấp thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.

- Trên cơ sở lý luận, thực tiễn luận giải những nguyên nhân mạnh, yếu bằng điều tra, khảo sát đầy đủ thực trạng của tình hình.

- Đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ ở 3 cấp: Thành phố, Quận (Huyện), Xã (Phường) và đề xuất những giải pháp khả thi.
	+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: phải đáp ứng mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã được xác định.

+ Báo cáo tóm tắt: Tóm lược nội dung chính của vấn đề được nghiên cứu.

+ Báo cáo kiến nghị: Kiến nghị những nội dung cần thiết có cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả công tác cán bộ lực lượng vũ trang các cấp thành phố Cần Thơ.

- Sản phẩm trung gian, gồm có:

+ Hệ thống các chuyên đề khoa học: phù hợp nội dung nghiên cứu.

+ Kỷ yếu hội thảo: Những báo cáo khoa học có liên quan đến đề tài.

+ Mô hình khung chất lượng cán bộ các cấp.
	
	Xét chọn, Giao cho Bộ chỉ huy quân sự  Cần Thơ chủ trì thực hiện

	

	27. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ xây dựng kết cấu áo đường mềm chịu ngập nước trên cơ sở sử dụng tối đa nguồn vật liệu đất sẵn có ở Thành phố Cần Thơ.
	Xác định giải pháp kỹ thuật cho phép sử dụng được nguồn vật liệu đất sẵn có ở thành phố Cần Thơ để xây dựng kết cấu áo đường mềm chịu ngập nước.

Thiết lập công nghệ thi công kết cấu áo đường chịu ngập nước.
	a/ Báo cáo kỹ thuật bao gồm :

Kết quả TN vật liệu đất sẵn có ở Tp làm cơ sở cho giải pháp kỹ thuật phục vụ thiết kế và xây dựng kết cấu áo đường mềm "sống chung cùng lũ".

Hướng dẫn thiết kế và lập định hình kết cấu áo đường mềm "sống chung cùng lũ".

b/ Báo cáo kết quả thi công thí điểm : 

Nhiệm vụ thiết kế được giao.

Kết quả thiết kế kỹ thuật và dự toán thi công.

Kết quả thi công, công nghệ thi công.

Chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế đạt được.

Đánh giá hiệu quả.

c/ Một tuyến đường thi công thí điểm đáp ứng điều kiện "làm việc" chịu ngập nước (dài khoảng 0,5km).
	
	Tuyển chọn

	28. 
	Đề tài KHCN: Nghiên cứu giải pháp cấu tạo kết cấu áo đường mềm và chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu của hỗn hợp bê tông nhựa dùng làm mặt đường trên nền đất yếu ở Thành phố Cần Thơ.


	- Đề xuất kết cấu áo đường mềm hợp lý có mặt đường là BTN “làm việc” phù hợp với điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn và vật liệu của địa phương.

- Đưa ra giải pháp kỹ thuật cho phép xác định loại BTN dùng làm mặt đường trên nền đất yếu.
	Đề xuất kết cấu áo đường mềm có lớp mặt đường là bê tông nhựa phù hợp với điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn và nguồn vật liệu ở thành phố Cần Thơ.
	
	Tuyển chọn


Ghi chú:
- ĐTKHCN: Đề tài Khoa học và công nghệ.
- ĐTKHXH: Đề tài Khoa học xã hội.
- DAKHCN: Dự án Khoa học và Công nghệ.
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